
Bên bán hàng: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Mã số thuế: 0309391503

Địa chỉ: 12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại diện: Nguyễn Bảo Thạch                      Chức vụ: Phó Giám đốc

Bên mua hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG

Mã số thuế: 0304741634-003

Địa chỉ: Khu đô thị The Seasons Bình Dương, Phường Lái Thiêu, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại diện:

STT Số hóa đơn Ký hiệu Ngày hóa đơn Tên khách hàng
Thành tiền

 trước thuế
Tiền thuế GTGT Tổng thanh toán

1 00001711 1C25TNN 07/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE 

VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG
1,905,060 152,405 2,057,465

2 00003520 1C25TNN 15/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE 

VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG
2,548,290 203,863 2,752,153

3 00008712 1C25TNN 10/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE 

VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG
1,429,248 114,340 1,543,588

4 00008713 1C25TNN 10/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE 

VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG
1,429,248 114,340 1,543,588

5 00012768 1C25TNN 27/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE 

VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG
1,357,626 108,610 1,466,236

6 00012789 1C25TNN 27/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE 

VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG
714,396 57,152 771,548

7 00018936 1C25TNN 25/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE 

VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG
1,071,594 85,728 1,157,322

8 00018937 1C25TNN 25/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE 

VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG
1,071,594 85,728 1,157,322

9 00020789 1C25TNN 03/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE 

VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG
1,726,685 138,135 1,864,820

10 00023461 1C25TNN 12/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE 

VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG
1,190,660 95,253 1,285,913

11 00026608 1C25TNN 26/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE 

VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG
1,072,050 85,764 1,157,814

12 00028511 1C25TNN 08/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE 

VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG
1,072,050 85,764 1,157,814

13 00034388 1C25TNN 03/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE 

VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG
1,072,050 85,764 1,157,814

14 00035976 1C25TNN 10/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE 

VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG
1,190,660 95,253 1,285,913

15 00035977 1C25TNN 10/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE 

VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG
1,072,050 85,764 1,157,814

16 00037333 1C25TNN 19/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE 

VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG
1,190,660 95,253 1,285,913

17 00040845 1C25TNN 01/07/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE 

VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG
1,072,050 85,764 1,157,814

18 00042531 1C25TNN 08/07/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE 

VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG
952,530 76,202 1,028,732

19 00044268 1C25TNN 17/07/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE 

VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG
1,567,580 125,406 1,692,986

20 00048378 1C25TNN 31/07/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE 

VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG
555,290 44,423 599,713

21 00051974 1C25TNN 15/08/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE 

VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG
1,190,660 95,253 1,285,913

22 00053683 1C25TNN 21/08/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE 

VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG
1,110,580 88,846 1,199,426

23 00056567 1C25TNN 04/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE 

VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG
1,131,355 90,508 1,221,863

24 00058100 1C25TNN 11/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE 

VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG
1,072,050 85,764 1,157,814

25 00058101 1C25TNN 11/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE 

VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG
1,190,660 95,253 1,285,913

26 00064751 1C25TNN 03/10/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE 

VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG
879,080 70,326 949,406

27 00066281 1C25TNN 09/10/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE 

VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG
1,190,660 95,253 1,285,913

28 00067207 1C25TNN 15/10/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE 

VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG
555,290 44,423 599,713

29 00069284 1C25TNN 22/10/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE 

VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG
1,072,050 85,764 1,157,814

30 00069285 1C25TNN 22/10/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE 

VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG
1,012,060 80,965 1,093,025

31 00072967 1C25TNN 03/11/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE 

VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG
1,072,050 85,764 1,157,814

32 00074389 1C25TNN 07/11/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE 

VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG
1,518,090 121,447 1,639,537

33 00080070 1C25TNN 01/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE 

VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG
1,012,060 80,965 1,093,025

34 00082137 1C25TNN 08/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE 

VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG
1,072,050 85,764 1,157,814

BẢNG KÊ HÓA ĐƠN NĂM 2025

CÔNG TY TNHH MTV TM & DV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

NGỌC THƠM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2026

Số: 052025/BKHD/NT-LOTTE

                     Chức vụ: 



STT Số hóa đơn Ký hiệu Ngày hóa đơn Tên khách hàng
Thành tiền

 trước thuế
Tiền thuế GTGT Tổng thanh toán

35 00083893 1C25TNN 13/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE 

VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG
1,012,060 80,965 1,093,025

36 00086474 1C25TNN 25/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE 

VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG
972,475 77,798 1,050,273

37 00086474 1C25TNN 25/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE 

VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG
205,910 16,473 222,383

38 00086475 1C25TNN 25/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE 

VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG
1,072,050 85,764 1,157,814

39 00088191 1C25TNN 27/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE 

VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG
1,478,505 118,280 1,596,785

40 00089084 1C25TNN 30/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE 

VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG
1,385,110 110,809 1,495,919

46,466,176 3,717,295 50,183,471

929,324 74,346 1,003,670

ĐẠI DIỆN MUA HÀNG          ĐẠI DIỆN BÁN HÀNG

(Ký điện tử/ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) (Ký điện tử/ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Tổng cộng

Tổng chiết khấu (tỷ lệ 2%)

Bảng kê được lập thành 02 bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản 
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